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I. CÁC NỘI DUNG ÔN TẬP  

1. Bài 9:  

- Tình hình nước Nga trước cách mạng. (Kinh tế, chính trị, xã hội) 

- Từ cách mạng Tháng Hai đến Cách mạng Tháng Mười (Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, 

tính chất) 

- Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga. 

2. Bài 10: Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 

- Chính sách  kinh  tế mới (NEP): hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa. 

- Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xxa hội ở Liên Xô. 

3. Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) 

- Thiết lập trật tự thế giới theo hệ thống Véc xai – Oasinhơn. 

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 (Nguyên nhân, diễn biến, hậu quả) 

4. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) 

- Chính sách mới của tổng thống Rudơven (hoàn cảnh, nội dung, kết quả). 

- Chính sách đối ngoại của Mĩ. 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN  

1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

BÀI 9 

Câu 1. Sau cách mạng 1905-1907, nước Nga theo thể chế chính trị nào? 

A. Xã hội chủ nghĩa.      B. Dân chủ đại nghị.  

C. Quân chủ chuyên chế.    D. Quân chủ lập hiến. 

Câu 2. Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918 như thế nào? 

A. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.  

B. Đầy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc. 

C. Tham chiến một cách có điều kiện.    

D. Tham gia cuộc chiến tranh khi thấy lợi nhuận. 

Câu 3. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền 

kinh tế như thế nào? 

A. Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.  

B. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển mạnh mẽ. 

C. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

D. Làm cho nền kinh tế khủng hoảng, suy yếu trầm trọng. 

Câu 4. Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nào? 

A. Bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa.  
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B. Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân. 

C. Nhờ sự giúp đỡ của các đế quốc khác. 

D. Bỏ chạy ra nước ngoài. 

Câu 5. Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là? 

A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.   B. Cách mạng vô sản. 

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.   D. Cách mạng văn hóa. 

Câu 6. Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong cuộc Cách mạng tháng Hai ở Nga 1917 là gì? 

A. Khởi nghĩa từng phần.     B. Biểu tình thị uy. 

C. Chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. D. Tổng khởi nghĩa giành 

chính quyền. 

Câu 7. Tình trạng chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai là? 

A. Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. 

B. Quân đội cũ nổi dậy chống phá. 

C. Các nước đế quốc can thiệp vào nước Nga. 

D. Nhiều đảng phái phản động nổi dậy chống phá cách mạng. 

Câu 8. Thể chế chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là? 

A. Thể chế quân chủ chuyên chế.    B. Thể chế Cộng hòa. 

C. Thể chế quân chủ lập hiến.    D. Thể chế Xã hội chủ nghĩa. 

Câu 9. Đâu là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết sau cách mạng? 

A. Đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ. 

B. Đàm phán để xây dựng bộ máy chính quyền cũ. 

C. Duy trì bộ máy chính quyền cũ. 

D. Xây dựng quân đội Xô viết hùng mạnh. 

Câu 10. Luận cương tháng tư của Lê nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng 

Mười là: 

A. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN. 

B. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới 

C. Chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. 

D. Chuyển từ cách mạng tư sản sang cách mạng vô sản. 

Câu 11. Tính chất của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga 1917: 

A. là cuộc cách mạng tư sản kiểu cũ.    B. là cuộc cách mạng XHCN. 

C. là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.  D. là cuộc cách mạng tư sản điển hình. 

Câu 12. Sự kiện nào đánh dấu mở đường giải quyết sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân 

tộc ở Việt Nam? 

A. Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước 1911. 

B. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin 

7/1920. 

C. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp 12/1920. 

D. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm Đường cách mệnh 
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BÀI 10 

Câu 1. “NEP” là cụm từ viết tắt của 

A. Chính sách cộng sản thời chiến. 

B. Các kế hoạch năm năm của Liên xô từ năm 1921 đến 1941. 

C. Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

D. Chính sách kinh tế mới. 

Câu 2. Chính sách “kinh tế mới” do Lê nin khởi xướng vào 

A. tháng 12/1919.   B. tháng 10/1920.  C. tháng 3/1921. D. tháng 1/1924. 

Câu 3. Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào 

A. tháng 3/1921.           B. tháng 12/1922. C. tháng 3/1923.  D. tháng 1/1924. 

Câu 4. Nội dung dung cơ bản của “Chính sách kinh tế mới”mà nước Nga thực hiện là  

A. Nhà nước Xô viết nắm độc quyền về kinh tế về mọi mặt. 

B. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân. 

C. Tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước . 

D. Thi hành chính sách lao động cưỡng bức đối với nông dân. 

Câu 5. Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên xô từ năm từ năm 1925 đến 

năm 1941 là 

A. Phát triển công nghiệp nhẹ.   B. Phát triển công nghiệp quốc phòng. 

C. Phát triển công nghiệp xã hội chủ nghĩa.  D. Phát triển công nghiệp giao thông vận tải. 

Câu 6. Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925-1941 là 

A. Hoàn thành tập thể hoá nông nghiệp. 

B. Hơn 60 triệu người dân Liên xô thoát nạn mù chữ. 

C. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được tăng lên. 

D. Liên xô từ một nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.  

Câu 7. Nhân dân Liên xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế 

hoạch 5 năm lần thứ 3 vì 

A. các nước đế quốc bao vây, tấn công nên Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ 

nước. 

B. Liên xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng CNHX trước thời hạn. 

C. Liên xô chuyển sang kế hoạch xây dựng CNXH dài hạn. 

D. phát xít Đức tấn công Liên Xô tháng 6/1941. 

Câu 8. Thực chất của chính sách kinh tế mới của Lê nin là 

A. phát triển kinh tế do tư nhân quản lí. 

B. nhà nước nắm độc quyền về kinh tế. 

C. cho phép kinh tế tự do phát triển, không cần sự quản lí của nhà nước. 

D. phát triển kinh tế nhiều thành phần có sự có sự điều tiết và quản lí của nhà nước. 

Câu 9. Vì sao việc thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP ) lại bắt đầu từ nông nghiệp ? 

A. Vì nông dân chiến tuyệt đối trong xã hội. 

B. Vì nông nghiệp là ngành kinh tế then chốt trong xã hội. 
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C. Vì chính sách trưng thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình. 

D. Vì các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu của đất nước. 

Câu 10. Tại sao để thực hiện xây dựng CNXH nhân dân Liên Xô phải tiến hành công nghiệp hoá ? 

A. Công nghiệp hoá thành công sẽ làm cho Mĩ nể sợ. 

B. Công nghiệp hoá sẽ trang bị cơ sở vật chất cho Liên xô. 

C. Công nghiệp hoá sẽ giúp Liên xô trở thành cương quốc công nghiệp đứng số 1 thế giới. 

D. Công nghiệp hoá sẽ giúp Liên xô từ một nước nông nghiệp trở thành cường quốc công 

nghiệp XHCN. 

Câu 11. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai của Liên Xô đều hoàn thành vượt  thời gian 

chứng tỏ điều gì ? 

A. Đã phát huy hết khả năng, trí tuệ và tinh thần của người lao động trong công cuộc xây 

dựng CNXH. 

B. Sự nóng vội đốt cháy giai đoạn của Liên Xô trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

C. Liên Xô đã trở thành 1 cường quốc công nghiệp đứng số 1 thế giới. 

D. Liên Xô đã hoàn thành triệt để công nghiệp hoá đất nước. 

BÀI 11 

Câu 1. Trật tự thế giới theo hệ thống Vecxai – Oasinhtơn được thiết lập vào thời điểm nào? 

A. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc  

B. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 

C. Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.  

D. Sau khi cách mạng Tháng Mười Nga thành công. 

Câu 2. Hội nghị nào kí kết các hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi sau Chiến tranh thế 

giới thứ nhất? 

A. Hội nghị Ianta.     B. Hội nghị hòa bình Vecxai–Oasinhtơn. 

C. Hội nghị hòa bình tại Vecxai.  D. Hội nghị hòa bình tại Oasinh tơn. 

Câu 3. Tổ chức quốc tế nào ra đời để duy trì trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Tổ chức Liên hợp quốc.    B. Hội quốc Liên. 

C. Hội liên hiệp quốc tế mới.   D. Hội liên hiệp tư bản. 

Câu 4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) diễn ra đầu tiên ở đâu? 

A. Anh.  B. Mĩ.   C. Pháp.  D. Đức. 

Câu 5. Những lĩnh vực kinh tế nào được Hít-le tăng cường để giải quyết nạn thất nghiệp và phục vụ 

nhu cầu quân sự? 

A. công nghiệp và giao thông vận tải.   B. giao thông vận tải và xây dựng đường xá. 

C. giao thông vận tải và dịch vụ.  D. công nghiệp và nông nghiệp. 

Câu 6. Những nước nào đạt được nhiều lợi ích nhất theo hệ thống Vecxai-Oasinhtơn? 

A. Anh, Pháp, Mĩ, Ba Lan.   B. Anh, Pháp, Mĩ, Tây Ban Nha. 

C. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản.   D. Mĩ, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha. 

Câu 7. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đã hình thành 2 khối đế quốc đối lập nhau 

là  
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A. Mĩ-Anh-Đứcvà Nhật-Ý-Pháp.  B. Mĩ-Ý-Nhật và Anh-Pháp-Đức. 

C. Mĩ-Anh-Pháp và Đức-Ý-Nhật.  D. Đức-Áo-Hung-Ý và Anh-Pháp-Nga. 

BÀI 13 

Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào? 

 A. Tài chính ngân hàng.    B. Nông nghiệp. 

 C. Công nghiệp.    D. Thương nghiệp. 

Câu 2. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 ở Mĩ diễn ra trầm trọng nhất vào năm 

 A. 1929.   B. 1931.  C. 1932.  D. 1933. 

Câu 3. Tổng thống nào đề ra “Chính sách mới”? 

 A. Rudơven.   B. Lincon.  C. Truman.  D. Obama. 

Câu 4. Nước Mĩ đã thực hiện giải pháp nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933? 

 A. Thực hiện “Chính sách kinh tế mới”.  B. Thực hiện “Chính sách mới”. 

 C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước.  D. Dân chủ hóa lao động. 

Câu 5. Người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử Tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp là 

 A. Lincon.   B. Rudơven.  C. Truman.  D. Oasinhton. 

Câu 6. Chính sách đối ngoại của Mĩ với khu vực Mĩ Latinh trong những năm 1929 – 1939 là 

 A. “Cây gậy và củ cà rốt”.    B. “Chính sách láng giềng thân thiện”. 

 C. “Ngoại giao đồng đôla”.   D. “Cam kết và mở rộng”. 

2. CÂU HỎI TỰ LUẬN 

2.1. So sánh cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ, cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới, cách 

mang xã hội chủ nghĩa. 

2.2. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga. 

2.3. Ảnh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga đến cách  mạng Việt Nam. 

2.4. Chính sách kinh tế mới (NEP). Liên hệ với Việt Nam? 

2.5. Chính sách mới của Rudơven (Hoàn cảnh, nội dung, kết quả). 

                                                         --------------HẾT------------ 

                                            Chúc các ôn thi tốt! Cố gắng sẽ đạt kết quả cao! 

 

 


